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PHỤ LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi sinh thời đã từng dạy: “Thiện, ác vốn chẳng phải bản tính cố hữu, phần lớn do giáo dục mà nên”. Lịch sử phát triển của giáo dục và nhà trường đã chứng minh giáo dục có vai trò to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với sự hình thành và phát triển nhân cách của con người. Vì thế, trong công tác giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm, vai trò của các thầy cô giáo trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh là vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh những năm gần đây, khi tình trạng bạo lực học đường đang có xu hướng ngày càng gia tăng.
Năm 1990, Việt Nam đã kí tham gia Công ước về Quyền trẻ em. Từ đó đến nay, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp quy nhằm thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em. Đặc biệt, từ năm 2008, khi Bộ GD&ĐT có quy định không vi phạm đạo đức nhà giáo thì ý thức, đạo đức, cách ứng xử của giáo viên đối với học sinh nhìn chung cũng có chuyển biến, bớt đi nhiều tình trạng thầy cô la mắng, thậm chí đánh học sinh. Tuy nhiên, dù đa số giáo viên biết rằng, trừng phạt thân thể và tinh thần là một sự xúc phạm nhưng những hình thức trừng phạt này vẫn là một trải nghiệm thường xuyên ở trường học đối với nhiều trẻ em Việt Nam. Sự tồn tại của kỉ luật trừng phạt trong giáo dục đã có từ lâu, nghiễm nhiên trở thành một phương pháp truyền thống khi thầy cô muốn dạy dỗ học sinh và đồng thời không ít thầy cô cũng tự cho bản thân mình quyền được tổn thương thân thể và tinh thần các em bằng nhiều cách. Và hậu quả của việc làm này là để lại những vết sẹo trong tâm hồn của học sinh, khiến các em luôn có thái độ thù địch, đồng thời làm mất sự tự tin của học sinh, giảm ý thức kỉ luật và khiến cho học sinh không thích, thậm chí ghét trường học, sợ đi học,… Vì thế, mỗi nhà trường cần phải quyết tâm chấm dứt kỉ luật trừng phạt tại các trường học, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, phát huy tính tích cực của học sinh để thực hiện đúng mục tiêu của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. 

Tất nhiên, khi xây dựng nhà trường thân thiện, vẫn rất cần có kỉ luật, nhưng kỉ luật học sinh là kỉ luật mang tính giáo dục là chủ đạo. Trong thực tế, kỉ luật tích cực đã và đang là một trong những phương pháp giáo dục tiến bộ được biết đến và đón chào tại nhiều nước trên thế giới. Song, tại Việt Nam, kỉ luật tích cực dù đã được Bộ Giáo dục và các tổ chức như UNICEF, Tầm nhìn Thế Giới Việt Nam nhấn mạnh áp dụng trong trường lớp nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Do không phải trường lớp nào cũng triệt để áp dụng kỉ luật tích cực, không phải giáo viên nào cũng có thể hiểu rõ về kỉ luật tích cực, cách vận dụng hàng ngày trong môi trường giáo dục và những lợi ích mà kỉ luật tích cực có thể mang lại cho học sinh cũng như bản thân thầy cô. 
Làm sao để giáo dục tất cả các đối tượng học sinh có hiệu quả, nhẹ nhàng và phù hợp nhất với các em mà không dùng đến bạo lực, sự trừng phạt về thân thể hay tinh thần? Làm sao để tất cả các em có kỉ luật và chấp hành kỉ luật? Đó là câu hỏi mà bất cứ giáo viên nào cũng trăn trở, đặc biệt với những em học sinh được coi là bướng bỉnh, hay mắc lỗi. 
Xuất phát từng những lí do trên, dựa vào vốn kinh nghiệm thực tế trong công tác chủ nhiệm của bản thân, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở trường Tiểu học”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Đưa ra một số biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực nhằm giúp giáo viên nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở trường Tiểu học.

III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

- Đưa ra một số cơ sở lí luận về giáo dục kỉ luật tích cực.

- Đánh giá thực trạng việc giáo dục bằng kỉ luật tích cực ở trường Tiểu học Liên Hà A hiện nay.
- Đề xuất một số biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực nhằm giúp giáo viên nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực. 

- Phạm vi nghiên cứu: Ở trường Tiểu học.

- Phạm vi điều tra và đối tượng thực nghiệm: Giáo viên và học sinh lớp 3B trường Tiểu học Liên Hà A.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp nghiên cứu lí luận.

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp thực nghiệm.

- Phương pháp đàm thoại

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp thống kê toán học.

B. PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC 

Kỉ luật là những quy tắc, quy định, luật lệ mà con người phải thực hiện, chấp hành và tuân theo. Giáo dục kỉ luật tích cực là những giải pháp mang tính dài hạn giúp phát huy tính kỉ luật, tự giác của học sinh; Thể hiện rõ ràng những mong đợi, quy tắc và giới hạn học sinh phải tuân thủ; Gây dựng mối quan hệ tôn trọng giữa giáo viên và học sinh; Dạy cho học sinh những kĩ năng sống mà các em sẽ cần trong suốt cả cuộc đời; Phát huy tính tự giác tuân theo các quy định và quy tắc đạo đức ở thời điểm trước mắt cũng như về lâu dài; Làm tăng sự tự tin và khả năng xử lí các tình huống khó khăn trong học tập và cuộc sống của các em; Dạy cho học sinh cách cư xử lịch sự, nhã nhặn, không bạo lực, có sự tôn trọng bản thân, biết cảm thông và tôn trọng quyền của người khác; Động viên, khích lệ thực hiện hành vi, xây dựng lòng tự trọng và tính trách nhiệm, giúp học sinh phát triển toàn diện nhân cách, không làm cho các em bị tổn thương. 
Trong bối cảnh nền giáo dục đổi mới mạnh mẽ như hiện nay, giáo dục kỉ luật đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các nhà trường. Bởi thực hiện kỉ luật tích cực phù hợp với mục tiêu của giáo dục đó là “Đào tạo những con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, thẩm mĩ và nghề nghiệp”, mang lại lợi ích cho không chỉ học sinh, giáo viên, nhà trường mà cả gia đình và xã hội. Kỉ luật tích cực có khả năng tạo ra môi trường giáo dục tích cực, an toàn, giúp học sinh yên tâm học tập, hoà đồng với bạn bè, biết kiểm soát chính mình, biết phân biệt đúng sai để điều chỉnh hành vi cho phù hợp, khuyến khích sự sáng tạo và nhiệt tình của các em. Bản thân giáo viên cũng sẽ giảm được áp lực quản lí lớp học, không mất nhiều thời gian nhắc nhở, theo dõi, giám sát việc thực hiện kỉ luật của học sinh cũng như đỡ phải mệt mỏi, căng thẳng vì xử lí nhiều vụ vi phạm kỉ luật; xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò, từ đó nâng cao hiệu quả quản lí lớp học. Nếu kỉ luật tích cực được nhân rộng tại các nhà trường sẽ giúp hiện thực hóa các mục tiêu giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh toàn diện, tạo ra môi trường học tập thân thiện, an toàn, tạo được niềm tin với gia đình học sinh và xã hội, giúp giảm thiểu tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc.
II. THỰC TRẠNG VIỆC GIÁO DỤC BẰNG KỈ LUẬT TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HÀ A HIỆN NAY 

1. Thuận lợi

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh, các ban ngành đoàn thể ở địa phương. Đặc biệt là Ban giám hiệu luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên dạy học và tổ chức các hoạt động.
- Đội ngũ giáo viên nhà trường đa phần là nhiệt tình trách nhiệm. Một số giáo viên khá tích cực áp dụng các phương pháp mới trong quản lí lớp học.
- Tỉ lệ học sinh trên một lớp của nhà trường thấp: trung bình 30-35 học sinh. Đây là sĩ số lí tưởng thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, giúp giáo viên chủ nhiệm có thể theo dõi sâu sát đến từng đối tượng học sinh. 

- Phụ huynh luôn ủng hộ, đồng nhất quan điểm với nhà trường. 
- Học sinh đa số chấp hành tương đối nghiêm túc nội quy trường, lớp. 

2. Khó khăn

- Ban giám hiệu đã bước đầu quan tâm chỉ đạo đổi mới phương pháp giáo dục học sinh bằng các hình thức giáo dục kỉ luật tích cực, song cũng chưa có kế hoạch, nội dung đổi mới cụ thể, chưa có nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ giáo viên, dẫn đến việc đổi mới còn nhiều hạn chế bất cập. 

- Thực tế ở trường Tiểu học Liên Hà A cũng chưa có nhiều giáo viên nghiên cứu áp dụng thường xuyên phương pháp này, hoặc nếu có áp dụng cũng chỉ là một vài biện pháp, kinh nghiệm chưa nhiều, cho nên việc vận dụng các biện pháp kỉ luật tích cực để giáo dục học sinh còn thực hiện nhỏ lẻ tại một số lớp.

- Đầu năm học, tôi đã thực hiện điều tra khảo sát 24 giáo viên chủ nhiệm của nhà trường (Phiếu khảo sát phần PHỤ LỤC 1). Với câu hỏi “Thầy cô thường dùng cách nào để kỉ luật học sinh khi các em phạm lỗi?”, tôi nhận được kết quả như sau:
	TT
	Các biện pháp
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Kỉ luật nghiêm khắc (áp dụng các hình phạt về thân thể hoặc tinh thần)
	13
	54,2%

	2
	Kỉ luật nuông chiều (làm ngơ và bỏ qua lỗi của học sinh)
	6
	25,0%

	3
	Kỉ luật tích cực (áp dụng các biện pháp nhẹ nhàng, tích cực)
	5
	20,8%


Từ bảng kết quả trên kết hợp với việc phỏng vấn các thầy cô, tôi nhận thấy:

- Một số giáo viên vẫn còn tư tưởng “dạy dỗ là phải đòn roi”, thậm chí còn cho rằng không có biện pháp giáo dục nào ngoài trừng phạt, không phạt học sinh sẽ nhờn, coi thường thầy cô song chưa chịu khó tìm cách nào để các em vẫn sợ nhưng vẫn thương yêu và nghe lời chứ không ghét bỏ, thù oán thầy cô. 

- Một số giáo viên chưa hiểu rõ về hoàn cảnh, tâm sinh lí của học sinh, trong quá trình giáo dục còn thiếu sự quan tâm sâu sắc, tình yêu thương dành cho các em nên còn bế tắc, bất lực với học sinh chưa ngoan, thường mặc kệ những học sinh đó muốn làm gì thì làm, dẫn đến ý thức cũng như kết quả học tập của các em ngày một kém đi hoặc xử lý theo lối truyền thống chủ yếu là trừng phạt học sinh, khiến người bị phạt bị tổn thương, không tâm phục, tạo ra tâm lý chống đối, càng phạt thì càng vi phạm. 
- Ngay cả phụ huynh cũng có nhiều người quan niệm phải dùng đòn roi với trẻ. Đầu năm học nào tôi cũng nghe nhiều phụ huynh nói:“Cô phải dữ vào, các cháu mới sợ!” hoặc “Thấy cháu nói cô hiền hơn cô chủ nhiệm cũ, em lo quá!”,…

- Ở mỗi lớp học đều có ít nhất 4-5 trường học học sinh “cá biệt”. Một số em rơi vào các gia đình cha mẹ đi làm xa hoặc đã li dị, li thân, bố hoặc mẹ mất ở chung với ông bà,… Các em thiếu sự chỉ bảo của bố mẹ và dễ bị ảnh hưởng xấu từ bên ngoài. Trong lớp học, các em thường có biểu hiện thiếu lễ phép với thầy cô, không tôn trọng nội quy, hay nghịch nên hay bị la mắng. Một số em thì có khả năng tiếp thu chậm hơn bạn bè, trong lớp ít chú ý nghe giảng, hay làm việc riêng, hay chọc phá bạn, nói chuyện gây mất trật tự nên thường bị giáo viên kỉ luật.

Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã nghiên cứu để đưa ra một số biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực nhằm giúp cho bản thân cũng như các thầy cô giáo nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm của mình. 
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC 
Với nhận thức sâu sắc rằng, giáo dục kỉ luật tích cực được coi là phương pháp giáo dục có nhiều ưu thế so với kỉ luật học sinh bằng cách trừng phạt, răn đe, giáo huấn, trong năm học 2023-2024 này, căn cứ điều kiện thực tế lớp chủ nhiệm, tôi đã áp dụng nhiều biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để quản lí lớp học. Trong khuôn khổ có hạn của bản sáng kiến, tôi xin được chia sẻ một số biện pháp nổi bật sau:

1. Thay đổi nhận thức, cách cư xử của giáo viên

Như chúng ta đều biết, bất kể biện pháp giáo dục nào, muốn hiệu quả thì phụ thuộc phần lớn vào nhận thức, cách cư xử của giáo viên. Vì thế, bản thân tôi đã tự thay đổi từ những điều nhỏ nhất để có thể tạo ra một môi trường học tập thân thiện với học sinh. Khi làm bất kể việc gì, tôi luôn đặt 3 tiêu chí: yêu thương - tôn trọng - an toàn lên hàng đầu. Cụ thể tôi đã thực hiện những việc sau:

- Cười nhiều hơn với học sinh; Trao đi yêu thương và đón nhận yêu thương thông qua thông điệp lời chào; Dành thời gian 3 đến 5 phút để khởi động một tiết học bằng một lời đùa vui vẻ, một câu chuyện cười nhỏ, một trò chơi,... Ngoài ra, tôi còn lồng ghép khéo léo sự hài hước vào trong lớp học bằng lời nói, biểu cảm, hành động của giáo viên. (Hình ảnh 1,2 phần PHỤ LỤC 2).  

Ví dụ: Khi học sinh mắc lỗi khi đang nói, thay vì cắt ngang hay sửa lại, tôi thường làm gương mặt khôi hài, điều đó giúp các học sinh nhìn ra được lỗi của mình nhưng sẽ giảm bớt áp lực để các em “sửa sai”. 

- Trong bất kể tình huống nào, tôi luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc, không thể hiện thái độ quá nóng nảy, căng thẳng trước mặt học sinh vì điều đó chỉ khiến học sinh trở nên tức giận hơn, thậm chí còn dồn các em vào thế cố thủ và phản ứng lại. Những khi ấy, tôi đều đặt mình vào vị trí của học sinh để nhìn nhận sự việc. Tôi luôn tôn trọng học sinh, đặc biệt là cảm xúc của các em; kiên trì hướng dẫn khi học sinh làm bài sai, giữ bình tĩnh khi học sinh mắc lỗi bởi nếu giáo viên không nhận xét, góp ý một cách khéo léo về những điều mà các em chưa làm được hoặc làm chưa tốt sẽ làm thui chột đi sự tích cực chủ động ở các em. 

Ví dụ: Khi trong lớp có một học sinh mất trật tự, tôi không đến chỗ học sinh đó nhắc nhở, phê bình mà bước đến một bạn gần cạnh học sinh đang làm mất trật tự kia và nói rằng: “Cô cảm ơn con vì con đã giữ trật tự trong giờ học”. Điều đó làm cho tất cả sự chú ý của các bạn trong lớp đều dồn về hành vi nên làm trong lớp, đó là giữ trật tự. Chứ không phải làm cho bạn mất trật tự bị xấu hổ trước cả lớp. 

- Bên cạnh đó, tôi luôn ghi nhận những cố gắng và kết quả mà các em đạt được về mọi mặt, giúp học sinh cảm thấy được động viên, khích lệ và tự tin hơn.
Ví dụ: Em Khánh Mỹ tuy làm Toán chậm, hay sai, nói thì nhỏ xíu, nhưng chữ viết lại rất rõ ràng và đặc biệt không sai chính tả. Thế là tôi thường biểu dương kĩ năng Nghe-viết của em trước bạn bè, khích lệ em cố gắng học Toán tốt như thế. 

- Đặc biệt, tôi luôn quan tâm đến tìm hiểu những khác biệt trong hoàn cảnh, khó khăn trong cuộc sống, học tập và những khó khăn về mặt tâm lí của học sinh (Hình ảnh 3 phần PHỤ LỤC 2) để giúp bản thân hiểu và tìm ra biện pháp giáo dục các em thích hợp. Bởi thông thường những vấn đề về thái độ và cách cư xử của trẻ phần lớn bắt nguồn từ những vấn đề thực tế mà các em phải đối mặt trong cuộc sống. 

Ví dụ: Em Chí Phát là một học sinh cá biệt của lớp tôi. Đầu năm học, em rất hay vi phạm kỉ luật, tôi răn đe cũng không dược, khuyên bảo cũng không xong. Trao đổi với phụ huynh của em thì về nhà em bị bố mẹ đánh mắng, nhiều lần như thế em cũng đã “nhờn roi”. Ban đầu tôi rất thất vọng nhưng sau đó tôi từ từ quan sát biểu hiện của em, trao đổi với gia đình, đồng thời hỏi thêm thông tin từ các bạn khác. Tôi bắt đầu hiểu em hơn, thường xuyên động viên khi em bị điểm kém, nhẫn nại chỉ dạy em mỗi lần em mắc lỗi (Hình ảnh 4 phần PHỤ LỤC 2). Vì thế, tình cảm cô trò dần tốt lên, em nghe lời tôi hơn, ngày càng chịu khó học tập và hòa nhập tốt cùng tập thể lớp.

1. Em Nguyễn Thị Thanh Thanh


Bố mẹ em có 3 người con: 1 anh học lớp 6, bản thân em học lớp 4 và 1 em học lớp 1 mà bố mẹ lại li dị nhau, ba anh em ở với bà ngoại. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo và làm nghề bán vé số lại nuôi ba anh em đi học nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

2. Em Nguyễn Ngọc Long

Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Bố làm giáo viên hưởng lương Nhà nước. Đây cũng là nguồn thu chính trong gia đình. Mẹ bị bệnh suy thận mãn tính chữa trị căn bệnh này đã 8 năm, mỗi tuần vẫn phải đi khám và điều trị 3 lần ở bệnh viện nên cũng đã nghỉ công tác. Còn nuôi em ăn học nên kinh tế cũng khó khăn.

3. Em Chí Tắc Khìn


Gia đình thuộc hộ nghèo. Bố mẹ làm rẫy nuôi hai em đi học nên kinh tế cũng gặp khó khăn.

- Bản thân tôi cũng luôn chân thành, học cách lắng nghe học sinh để thực sự hiểu các em. Khi học sinh thưa với cô bất kể chuyện gì dù lớn hay nhỏ, tôi đều lắng nghe để giải quyết thỏa đáng mọi việc, không “mặc kệ”, không “để dành” việc khiến học sinh mất đi niềm tin, khép lòng và không còn muốn tâm sự với cô nữa. Vào đầu giờ, giờ ra chơi hay cuối giờ, tôi thường dành thời gian nói chuyện với học sinh về những điều mà các em quan tâm. (Hình ảnh 5 phần PHỤ LỤC 2). Tôi hiểu rằng làm bạn với các em là cách tốt nhất để hiểu được mong muốn của các em, biết được những ý định không tích cực của các em để từ đó có những sự can thiệp, góp ý kịp thời. Ngoài ra, tôi còn đặt một hòm thư với tên gọi “Điều em muốn nói” ngay tại lớp để học sinh có thể viết thư nói về bất cứ thứ gì chúng muốn,… (Hình ảnh 6 phần PHỤ LỤC 2) hay thiết kế những phiếu chia sẻ để thu thập thông tin từ học sinh vào các thời điểm đầu năm học, cuối kì 1,... (Hình ảnh 7,8 phần PHỤ LỤC 2). Đáp lại những lá thư của các em, tôi cũng thường viết thư lại cho học sinh đồng thời biến những mong ước của các em trở thành hiện thực (Hình ảnh 9 phần PHỤ LỤC 2).
- Nhận thức được việc mỗi lời nói, mỗi hành động của giáo viên trên lớp sẽ có tác động không nhỏ đến nhận thức và tình cảm của học trò bởi giáo viên sẽ không thuyết phục được học sinh nghe theo sự chỉ dạy của mình nếu như bản thân không chuẩn mực và thiếu đi sự chân thành. Vì thế, bản thân tôi luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện để có thể là tấm gương sáng về nhân cách cho học sinh noi theo. 

Ví dụ: Tôi luôn làm gương trước học trò bằng cách mạnh dạn, nhiệt tình, xông xáo tham gia mọi hoạt động. Khi lên lớp, tôi luôn chú ý đến cả cách đi đứng, nói năng, cách ăn mặc, thái độ,... của mình để học trò học tập. Thời gian mới nhận lớp, thấy nhiều học sinh nói năng trống không, tôi yêu cầu học sinh lặp lại câu nói đó nhưng theo cách lịch sự, thay vì mắng là học sinh vô lễ. Bàn làm việc của tôi luôn sắp xếp gọn gàng và tôi cũng hướng dẫn các em làm như cô, …
Nhờ việc luôn gần gũi, thân thiện, thường xuyên trò chuyện, lắng nghe và quan tâm đến từng cá nhân học sinh, giải quyết mọi việc phân minh, công bằng, không phân biệt đối xử giữa các em, học sinh của tôi tin tưởng tuyệt đối vào cô, luôn vui vẻ mở lòng chia sẻ với cô và dành rất nhiều tình cảm cho tôi (Hình ảnh 10 phần PHỤ LỤC 2). Nhiều học sinh trong lớp tôi có tiến bộ rõ rệt về nề nếp, ít vi phạm nội quy, hòa đồng với tập thể lớp và tự tin bày tỏ ý kiến, mạnh dạn tham gia các hoạt động hơn.
2. Tăng cường sự tham gia của học sinh trong xây dựng nội quy của lớp

Nội quy là những quy định được đặt ra để bảo đảm trật tự và kỷ luật của lớp học. Nội quy của lớp học thường do giáo viên quy định và bắt các em phải thực hiện. Chính vì vậy, các em cảm thấy không thoải mái, bị gò ép. Ngược lại, nếu học sinh được tham gia xây dựng nội quy sẽ giúp cho các em cảm thấy có trách nhiệm và thực hiện kỉ luật một cách tự giác hơn.

Vì thế, ngay từ đầu năm, tôi đã tổ chức cho học sinh tự thảo luận xây dựng nội quy lớp của lớp mình (Hình ảnh 11 phần PHỤ LỤC 2). Đầu tiên, tôi thông báo cho học sinh những nội dung chính của năm học. Sau đó, chia lớp thành các nhóm 4 để thảo luận và tìm ra những ý chung nhất của nhóm. Sau 5 phút, tôi mời các nhóm chia sẻ ý kiến, giáo viên và cả lớp cùng lắng nghe, xem xét tìm ra những ý kiến chung của cả lớp. Tiếp theo, tôi cùng các em quy định chế độ thưởng và xử phạt, đặc biệt là thống nhất đưa ra những quyền lợi mà nếu tốt sẽ được hưởng, học sinh mắc lỗi bị tước bỏ quyền lợi (Chú ý: quyền lợi là những điều mà học sinh thích và trân trọng) và tiếp tục thảo luận thống nhất. Sau cùng, tôi tổ chức cho học sinh viết và trang trí nội quy lớp, thông báo đến phụ huynh học sinh để cùng giám sát việc thực hiện. (Hình ảnh 12 phần PHỤ LỤC 2)
Một số lưu ý khi xây dựng nội quy lớp là:

- Nội quy có thể thay đổi theo tuần/tháng (thay thế những nội quy mà học sinh đã thực hiện tốt bằng những nội quy thực hiện chưa tốt).

- Nội quy cần mang tính khả thi (đáp ứng được mục tiêu giáo dục), không làm phức tạp nội quy nhà trường mà làm rõ hơn nội quy trường, mang lại hiệu quả cao.

- Cho học sinh biết hệ quả của hành vi lựa chọn: Khi học sinh biết được hệ quả của hành vi lựa chọn,  các em sẽ có xu hướng tránh gây ra hậu quả như vậy.

- Thể hiện mong muốn - tức là khích lệ học sinh có một hành vi cụ thể nào đó.

Sau khi cho học sinh cùng nhau xây dựng xong nội quy, tôi thường xuyên theo dõi việc thực hiện nội quy của các em. Trợ lí đắc lực của tôi là các em trong Ban cán sự lớp. Ngay từ đầu năm, tôi tập dượt cho Ban cán sự lớp cách quản lí lớp khi học, khi chơi và khi không có giáo viên, tạo cơ hội cho các em thực hành và giáo viên quan sát, điều chỉnh hành vi thái độ giúp các em (Hình ảnh 13, 14 phần PHỤ LỤC 2). Ngoài ra, để học sinh hiểu được công việc của một thành viên trong Ban cán sự lớp để từ đó hiểu và hợp tác với các bạn cán sự lớp hơn, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cả lớp, tôi luôn luân phiên thay đổi vị trí Ban cán sự.
Việc học sinh tham gia vào xây dựng nội quy và giám sát việc thực hiện nội quy ấy đã giúp học sinh lớp tôi cảm thấy thoải mái, phát huy tinh thần tập thể và tinh thần trách nhiệm của các em. Đồng thời rèn kĩ năng giao tiếp vì học sinh được bày tỏ ý kiến và tham gia quá trình ra quyết định, từ đó hiểu, tôn trọng và thực hiện nội quy do chính các em đề ra tốt hơn. Bản thân tôi cũng giảm bớt được áp lực quản lí lớp và thời gian xử lí các vụ việc vi phạm. 
3. Xây dựng đa dạng các hình thức thi đua, động viên, khen thưởng và áp dụng những hình phạt tích cực một cách phù hợp, công bằng, nhất quán

3.1. Xây dựng đa dạng các hình thức thi đua, động viên, khen thưởng 

Với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi tiểu học, các em thường rất hào hứng khi được khen ngợi, được thầy cô và các bạn công nhận sự cố gắng của mình. Vì thế, ở trên lớp, thầy cô cần quan sát được những tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động học tập, rèn luyện để khích lệ học sinh, khen thưởng đúng lúc, đúng đối tượng, từ đó giúp các em củng cố niềm tin và tiếp tục cố gắng.

- Tôi sử dụng ứng dụng Classdojo để theo dõi thi đua của lớp (Hình ảnh 15 phần PHỤ LỤC 2). Tất cả những điểm thưởng này sẽ được tôi nhập hằng ngày lên ứng dụng và chiếu cho cả lớp xem vào các tiết sinh hoạt. Cuối mỗi tuần, tôi đều tổng kết điểm và chọn ra 5 bạn để vinh danh và khen thưởng.

- Tôi còn cho học sinh thi đua theo tổ bằng cách ghi các điểm cộng/trừ lên bảng để học sinh có ý thức trách nhiệm tập thể, biết vì nhau mà cố gắng thay đổi để tốt hơn, để tổ được cộng nhiều điểm thi đua hơn. Hàng tháng, tôi sẽ tổng hợp điểm để tặng quà cho tổ dẫn đầu thi đua (Hình ảnh 16 phần PHỤ LỤC 2).
- Bên cạnh đó, tôi còn chọn ra 3 học sinh tiêu biểu để tặng chứng nhận Sao của tháng. (Hình ảnh 17 phần PHỤ LỤC 2). 

- Ngoài ra, trong mỗi tiết học tôi sẽ cho bình chọn ra 3 bạn tích cực/có tiến bộ để khen và thưởng 1 lá thăm may mắn. Học sinh được thưởng sẽ viết tên mình vào đằng sau lá thăm rồi bỏ vào túi. Thứ sáu hàng tuần, tôi sẽ cho cả lớp Bốc thăm trúng thưởng, hai bạn may mắn có tên trên lá thăm được bốc trúng sẽ nhận được quà thi đua của cô (Hình ảnh 18 phần PHỤ LỤC 2). 

- Thi thoảng, tôi còn cho thưởng cho học sinh những thẻ cào may mắn hay tổ chức các cuộc thi nhỏ để tặng quà cho các em (Hình ảnh 19, 20 phần PHỤ LỤC 2).
 Nhờ việc chú ý quan sát để phát hiện ra những việc làm dù nhỏ của học sinh nhưng tốt và tiến bộ mà đưa ra những động viên kịp thời, tôi nhận thấy học sinh hứng thú hơn khi đến lớp bởi vì các em vui khi thấy những cố gắng của mình được thầy cô và bạn bè ghi nhận. Từ đó, tích cực điều chỉnh hành vi, luôn cố gắng không vi phạm nội quy, đặc biệt có mục tiêu rõ ràng để làm động lực phấn đấu.
3.2. Áp dụng những hình phạt tích cực một cách phù hợp, công bằng
Bên cạnh việc động viên, khen thưởng, tôi cũng chú ý đưa ra những hình thức phạt phù hợp, không gây căng thẳng, đối đầu với học sinh khi phạt và tuyệt đối không sử dụng hình phạt mang tính bạo lực, gây tổn thương đến sức khoẻ tâm thần của học sinh. Ngược lại, tôi luôn xử lí sai phạm với thái độ động viên, khuyến khích giúp học sinh có hành vi và thái độ ứng xử đúng đắn như:
- Không phạt học sinh bằng cách ra thêm bài tập chép phạt, vì tôi thấy điều đó khiến các em nghĩ rằng học tập là sự trừng phạt, không phải là quyền lợi.

- Khi áp dụng các hình thức xử phạt, tôi thường nói rõ sai phạm của học sinh. Nhấn mạnh vào hành vi chứ không phải bản thân trẻ là người khó chấp nhận. 

Ví dụ: Thay vì la mắng: “Sao con hay nói chuyện riêng vậy?”, tôi nói: “Con không nên nói chuyện riêng, vì khi không nghe giảng, con sẽ không hiểu được bài, lại còn làm ảnh hưởng đến bạn bạn bên cạnh con nữa.” 
- Tôi chú ý áp dụng các quy định một cách nhất quán: không để tình cảm riêng chi phối hành vi của mình; áp dụng các biện pháp xử phạt một cách kiên định, trước sau như một, luôn công bằng và hợp lí, không thiên vị.

- Không phạt học sinh vì những quy định chưa được thỏa thuận trước hay lỗi do ngoại cảnh tác động, không phải do bản thân học sinh gây nên. Để làm tốt điều này, tôi quan tâm đến điều kiện, hoàn cảnh của từng học sinh. 

Ví dụ: Em Mai Anh hay đi học muộn, tôi không trách phạt em vì biết nguyên nhân chính là do hoàn cảnh mang lại (nhà em ở xa trường, ba mẹ em bán thịt bò ngoài chợ nên phải dậy đi lấy hàng từ rất sớm rồi mới quay về chở con cái đi học). Tôi nhắn tin nhắc nhở ba mẹ em cố gắng cho em đi học đúng giờ hơn. 

- Những hình thức phạt mà tôi đưa ra thường mang tính chất xây dựng, giúp học sinh học thêm được một kĩ năng nào đó trong quá trình thực hiện hình thức phạt.
+ Lao động công ích (lau bảng, tưới cây, vệ sinh lớp, …)/Trồng cây xanh: Đối tượng bị phạt lao động là những học sinh xả rác bừa bãi, viết bậy hoặc vấy bẩn lên tường, bàn ghế lớp học, làm vỡ chậu cây, làm hư hại cơ sở vật chất của trường,… Học sinh bị phạt sẽ vệ sinh trường lớp, dọn thùng rác, tưới cây, trồng cây,… tự khắc phục hậu quả do hành vi vô ý thức của các em gây ra. (Hình ảnh 21 phần PHỤ LỤC 2)
+ Đọc sách: Tôi yêu cầu tìm đọc một cuốn sách theo chủ đề liên quan đến giáo dục đạo đức. Trong thời gian một tuần, học sinh phải đọc và chia sẻ những điều mà mình đã đọc và học được ở cuốn sách đó trong giờ sinh hoạt lớp. Hay với những học sinh vi phạm là những em chậm, tôi giao cho Ban cán sự mượn về lớp những cuốn sách có nội dung giáo dục tương ứng với điều học sinh vi phạm, rồi cho 2, 3 học sinh cùng đọc một cuốn sách, cùng giới thiệu về một đối tượng. Tôi cùng cả lớp lắng nghe, so sánh, uốn nắn lại. (Hình ảnh 22 phần PHỤ LỤC 2)
Kết quả, những hình thức xử phạt nhẹ nhàng, tích cực được học sinh đón nhận một cách thích thú, nhắc nhở các em nhớ tốt hơn những việc nên làm, không nên làm, đồng thời lại giúp tăng sức khoẻ cá nhân, góp phần giữ vệ sinh trường lớp, tăng vốn kiến thức, khả năng đọc hiểu, viết văn cho các em.

4. Tổ chức các hoạt động xây dựng tập thể lớp thân thiện, gắn bó
Tập thể lớp thân thiện, gắn bó là có môi trường lớp học mà ở đó có sự đoàn kết, tôn trọng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, biết cách giải quyết xung đột không bằng bạo lực. Trong môi trường như vậy, học sinh có thể học được nhiều bài học qua những tấm gương tốt của giáo viên và các bạn trong lớp.

- Để lớp học thực sự là ngôi nhà thứ hai, là nơi mà mỗi em đều muốn đến mỗi khi thức dậy, tôi cố gắng tìm cách khơi dậy không khí thi đua sôi nổi cho học sinh trong lớp, với tinh thần thi đua lành mạnh trong các lĩnh vực. 

Ví dụ: Khi đi tham quan dã ngoại cùng nhà trường, tôi tổ chức chia lớp thành các nhóm, trong nhóm tự quản nhau, thi đua xem nhóm nào chơi vui, đoàn kết, an toàn,… Kết quả, học sinh rất hãnh diện với nhóm của mình, biết bảo ban nhau, quan sát nhau không để thất lạc,… trong khi cô giáo chỉ cần quan sát ở ngoài nhưng vẫn rất yên tâm. (Hình ảnh 23 phần PHỤ LỤC 2)
- Động viên, hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động của trường, lớp, Đội để đạt kết quả cao. (Hình ảnh 24 phần PHỤ LỤC 2)
- Tổ chức các hoạt động bổ ích, hấp dẫn đa dạng lôi cuốn các em tham gia, qua đó trải nghiệm niềm vui nhận thức, niềm vui được đóng góp, chia sẻ, giúp đỡ, tôn trọng, hợp tác, tăng cường tính kỉ luật và đoàn kết.

+ Giữa 2 tiết học căng thẳng, tôi thường dành vài phút để Ban phong trào của lớp tổ chức cho các bạn hát, diễn hài, chơi trò chơi,... (Hình ảnh 25 phần PHỤ LỤC 2)
+ Trong các tiết học, tôi tổ chức cho các em chơi các trò chơi như: Rung chuông vàng, Hái hoa dân chủ, làm phóng viên; sắm vai xử lí các tình huống; Ai nhanh hơn; Tiếp sức;.... Thông qua các hoạt động này, ngoài việc được học, ôn bài một cách hứng thú, học sinh còn được hình thành và rèn luyện nhiều kĩ năng sống để áp dụng vào thực tế cuộc sống. (Hình ảnh 26 phần PHỤ LỤC 2)
+ Tổ chức đa dạng các trò chơi trong tiết hoạt động tập thể (Hình ảnh 27 phần PHỤ LỤC 2) hoặc các hoạt động trải nghiệm vào các dịp như: Trung thu, 20/10, 20/11, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, 8/3, 26/3,… cho học sinh để gắn bó tập thể lớp, rèn luyện ý thức kỉ luật. (Hình ảnh 28-33 phần PHỤ LỤC 2)
- Chú trọng đến việc tổ chức các buổi thảo luận chung, nhất là khi nảy sinh các vấn đề mà cả lớp phải đối mặt để bàn cách giải quyết. (Hình ảnh 34 phần PHỤ LỤC 2)
- Mỗi khi có bạo lực hay có tình huống xung đột xảy ra, tôi khuyến khích cả hai bên nêu suy nghĩ, ý kiến của mình, giúp cả hai bên tập trung vào vấn đề cần giải quyết, không công kích lẫn nhau, giúp các em tìm ra những phương án giải quyết phù hợp với cả hai bên. Cuối cùng tôi khuyến khích việc thỏa thuận phương án giải quyết và cách thực hiện phương án đó.

- Tôi còn chú trọng đổi mới việc tổ chức tiết sinh hoạt lớp: Làm nhanh gọn, hiệu quả phần sơ kết thi đua tuần, dành thời gian nhiều cho phần tổ chức hoạt động, để cho học sinh tự điều hành giờ sinh hoạt, biến giờ sinh hoạt lớp thành một buổi hội thảo nhỏ với các chủ đề Hoạt động trải nghiệm theo tuần; mỗi tuần giao một tổ đảm nhiệm việc lựa chọn và tổ chức trò chơi cho cả lớp chơi; hay lớp học thành một buổi biểu diễn văn nghệ, rạp chiếu phim,… (Hình ảnh 35 phần PHỤ LỤC 2)
Trong bất kể hoạt động nào, tôi luôn đồng hành cùng học sinh. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, không gì thuyết phục học sinh hiệu quả hơn việc người giáo viên có tác phong “lời nói đi đôi với việc làm”. Việc cùng học sinh lau chùi nền nhà, cửa lớp học, trang trí bảng, chơi trò chơi,… đã giúp tôi thêm gần gũi học sinh, được học sinh mến phục. Nhờ đó, tôi đã thực sự xây dựng được một môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực. Ánh mắt chán nản, mơ màng của vài học sinh hồi đầu năm đã biến mất, thay vào đó là tác phong nhanh nhẹn, cánh tay giơ cao một cách hăm hở, đôi mắt mở to, giọng nói tự tin của tất cả học sinh trong lớp. Tập thể lớp cũng trở nên đoàn kết, gắn bó hơn. (Hình ảnh 36 phần PHỤ LỤC 2)
IV. KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Kết quả

Với tôi, phương pháp chủ nhiệm lớp bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực thực sự là phương pháp có hiệu quả. Khi tôi áp dụng các biện pháp này tại lớp chủ nhiệm, sau một thời gian, tôi nhận thấy:
- Học sinh tiến bộ rõ rệt về nhiều mặt, đặc biệt có ý thức tự giác cao hơn, tích cực, chủ động hơn trong học tập; tự tin trước đám đông, nhiệt tình tham gia các phong trào và hoạt động ngoại khóa, phát huy được khả năng của mình.

- Mỗi khi làm sai, các em đã biết tự nhận ra lỗi của mình và chủ động sửa chữa hành vi. Các em học sinh cá biệt đã hòa nhập tốt với tập thể lớp. 

- Trong việc thực hiện nội quy lớp học, số học sinh vi phạm đã giảm rất nhiều. Lớp học đoàn kết, học sinh vui vẻ đến lớp, gần gũi với bạn bè, thầy cô, tiếp thu bài tốt hơn, nhờ đó kết quả học tập và rèn luyện ở lớp tôi được nâng lên đáng kể.

- Kết quả học tập, rèn luyện:

	Môn 
	Thời điểm
	Sĩ số
	HTT
	Tỉ lệ
	HT
	Tỉ lệ
	CHT
	Tỉ lệ

	Toán
	Cuối HKI
	29
	19
	65,5%
	10
	34,5%
	0
	0%

	
	Giữa HKII
	29
	21
	72,4%
	8
	27,6%
	0
	0%

	Tiếng Việt
	Cuối HKI
	29
	18
	62,1%
	11
	37,9%
	0
	0%

	
	Giữa HKII
	29
	20
	69,0%
	9
	31,0%
	0
	0%

	Công nghệ
	Cuối HKI
	29
	21
	72,4%
	8
	29,6%
	0
	0%

	
	Giữa HKII
	29
	23
	79,3%
	6
	20,7%
	0
	0%

	Đạo đức
	Cuối HKI
	29
	20
	69,0%
	9
	31,0%
	0
	0%

	
	Giữa HKII
	29
	23
	79,3%
	6
	20,7%
	0
	0%

	TNXH
	Cuối HKI
	29
	19
	65,5%
	10
	34,5%
	0
	0%

	
	Giữa HKII
	29
	21
	72,4%
	8
	29,6%
	0
	0%

	HĐTN
	Cuối HKI
	29
	16
	55,2%
	13
	44,8%
	0
	0%

	
	Giữa HKII
	29
	20
	69,0%
	9
	31,0%
	0
	0%


Bảng đánh giá kết quả học tập các môn học (tôi phụ trách giảng dạy)

	
	Thời điểm
	Sĩ số
	Tốt
	Tỉ lệ
	Đạt
	Tỉ lệ
	Chưa đạt
	Tỉ lệ

	Năng lực
	Cuối HKI
	29
	15
	51,7%
	14
	48,3%
	0
	0%

	
	Giữa HKII
	29
	17
	58,6%
	12
	41,4%
	0
	0%

	Phẩm chất
	Cuối HKI
	29
	16
	55,2%
	13
	44,8%
	0
	0%

	
	Giữa HKII
	29
	18
	62,1%
	11
	37,9%
	0
	0%


Bảng đánh giá năng lực, phẩm chất

- Kết quả cụ thể ở một số phong trào: (Hình ảnh 37 phần PHỤ LỤC 2)
+ Trong cuộc thi “Làm đèn lồng Trung thu”, lớp là 1 trong 8 tập thể được khen thưởng tham gia tích cực. Có 1 học sinh đạt giải sản phẩm cá nhân xuất sắc.

+ Trong các chuỗi hoạt động chào mừng kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo VN 20-11: Lớp giành được giải Nhì thi văn nghệ; giải Ba thi chạy tiếp sức.

+ 12 vòng sơ loại cuộc thi “Đấu trường Vioedu” là 12 vòng lớp được vinh danh là 1 trong những tập thể tích cực tham gia nhất. Một số tuần có học sinh đã lọt top100 cấp Huyện. Kết quả: có 26/29 học sinh đủ điều kiện thi cấp Trường, có 5 học sinh được lọt vào vòng cấp Huyện.

+ Hưởng ứng tích cực cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt”, có 10/29 học sinh đủ điều kiện thi cấp Trường, có 3 học sinh được lọt vào vòng thi cấp Huyện và 1 học sinh lọt vào vòng thi cấp Thành phố.

+ Trong các cuộc thi vẽ tranh, nhiều học sinh của lớp tích cực nộp bài vẽ tham dự, trong đó có 2 học sinh đã nhận được giải thưởng.

+ Trong phong trào “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia”, lớp quyên góp được 680.000 đồng. Trong phong trào ủng hộ tiền mừng tuổi sau Tết, lớp quyên góp được 1.280.000 đồng (Trong đó có 2 học sinh ủng hộ trên 150.000 đồng, nhận được Thư khen của Chủ tịch UBND huyện). Trong phong trào “ Kế hoạch nhỏ”, học sinh thu gom được tổng 38,5 kg giấy vụn+ 17,2kg vỏ lon. 

+ Lớp đạt danh hiệu: Tập thể lớp xuất sắc tiêu biểu, xếp loại Tốt trong phong trào: Lớp học “Xanh - sạch - đẹp” và có nhiều tuần nhận cờ Lớp dẫn đầu thi đua. 
- Bản thân tôi cũng giảm được áp lực quản lí lớp học do học sinh hiểu và tự giác chấp hành kỉ luật, không mất nhiều thời gian xử lí các vi phạm, được học sinh và phụ huynh tôn trọng, tin tưởng, yêu mến (Hình ảnh 38 phần PHỤ LỤC 2). Tôi tìm được nhiều niềm vui khi ở bên học sinh, cảm thấy yêu nghề, gắn bó với nghề và mong muốn làm được nhiều điều cho học sinh hơn.

Qua kết quả đạt được như trên, tôi nhận thấy rằng, việc vận dụng các biện pháp mà tôi đưa ra không những tạo ra những chuyển biến tích cực về tâm lí mà kết quả học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh cũng được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Điều đó chứng tỏ các biện pháp này là hoàn toàn khả thi và đem lại những kết quả đáng ghi nhận. 

2. Bài học kinh nghiệm

Qua vận dụng thực tế, bản thân tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Muốn vận dụng tốt kỉ luật tích cực trong nhà trường, trước hết giáo viên cần nhận thức rằng biện pháp kỉ luật trừng phạt học sinh cần được chấm dứt và thay thế bằng phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực. Giáo viên phải là những người tiên phong thay đổi trước tiên, từ nhận thức đến cách cư xử, hành động cụ thể để xây dựng một lớp học với môi trường học tập thân thiện.
- Ðiều cốt yếu trong giáo dục kỉ luật tích cực là giáo viên phải nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lí, hiểu rõ hoàn cảnh và những khó khăn của học sinh. Trong bất kể tình huống nào, phải luôn yêu thương, tôn trọng học sinh. Khi các em mắc những sai lầm, khuyết điểm, giáo viên không nên “đao to búa lớn” mà phải biết gần gũi, chỉ bảo cho các em nhận ra lỗi của mình để tự điều chỉnh.
- Giáo viên cần chú ý xây dựng nề nếp lớp học đặc biệt là quan tâm đến đội ngũ ban cán sự lớp. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia xây dựng nội quy của lớp để nâng cao tính trách nhiệm, tự giác thực hiện kỉ luật cho học sinh.

- Xây dựng đa dạng các hình thức thi đua, động viên, khen thưởng để khuyến khích học sinh. Ngoài ra, khi học sinh phạm lỗi, có thể áp dụng những hình phạt tích cực mang tính chất xây dựng, giúp học sinh có hành vi và thái độ ứng xử đúng đắn.

- Tổ chức các hoạt động bổ ích, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia, góp phần xây dựng tập thể lớp thân thiện, gắn bó.
- Giáo viên cần kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để phụ huynh hiểu và áp dụng giáo dục kỉ luật tích cực tại gia đình, thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, cùng đồng hành với học sinh trong mọi hoạt động để giúp học sinh ngày càng tiến bộ.
C. PHẦN KẾT THÚC
I. KẾT LUẬN 

Đổi mới phương pháp giáo dục học sinh bằng hình thức giáo dục kỉ luật tích cực là biện pháp giáo dục tiến bộ, hướng tới sự tự giác, tự nhận thức và tự điều chỉnh hành vi của học sinh hơn là các áp dụng các biện pháp kỉ luật trừng phạt. Thực hiện tốt các biện pháp này giúp các nhà trường xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực; góp phần phát triển con người một cách toàn diện. Để thay đổi một nếp nghĩ hay một thói quen đã tồn tại nhiều năm không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là thay đổi cả một quan điểm đã ăn sâu vào tiềm thức lại càng cần phải thời gian. Vì thế, khi vận dụng giáo dục kỉ luật tích cực, giáo viên cần chú ý đến đối tượng và mục tiêu giáo dục; không nên nóng vội; cần khéo léo, linh hoạt áp dụng đạt được hiệu quả giáo dục cao nhất. Tôi tin tưởng rằng, mỗi người giáo viên, với sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó, cùng lòng say mê, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, chắc chắn sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho học sinh của mình với phương châm “tất cả vì học sinh thân yêu”, mang đến niềm vui hứng khởi cho học sinh để với các em “Mỗi ngày lên lớp là một ngày vui”. 
II. KHUYẾN NGHỊ 

1. Đối với Phòng giáo dục

- Cần mở các lớp tập huấn để giúp giáo viên hiểu được vì sao không nên sử dụng các biện pháp trừng phạt thân thể học sinh, trang bị cho giáo viên thêm các kiến thức và kĩ năng về giáo dục kỉ luật tích cực để giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra trên lớp học. Đồng thời cần có sự tổng kết, đánh giá kết quả trong quá trình thực hiện. 
2. Đối với Nhà trường

- Ban giám hiệu cần cung cấp sách tham khảo, tài liệu để giáo viên suy ngẫm và tự bồi dưỡng, từ đó thay đổi nhận thức và thái độ. Tổ chức các chuyên đề về giáo dục kỉ luật tích cực để giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm. 
- Xây dựng cơ chế khuyến khích việc thực hiện các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân gương mẫu điển hình, triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn trường.
- Giảm áp lực cho giáo viên để giáo viên không đặt nặng yêu cầu thi đua, chú trọng làm tốt công tác chủ nhiệm, từ đó giúp giáo dục học sinh hiệu quả hơn. 
3. Đối với giáo viên

- Cần tích cực tự học, tự rèn luyện, bổ sung kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, hoàn thiện phẩm chất và năng lực của người giáo viên thời đại mới, xứng đáng là tấm gương đạo đức cho học sinh noi theo.
- Dũng cảm phá vỡ lối mòn, thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất để kiến tạo hạnh phúc. Mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong công tác chủ nhiệm.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục khác trong suốt quá trình thực hiện biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để đạt hiệu quả giáo dục toàn diện.
4. Đối với cha mẹ học sinh

- Cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học sinh, không phó thác con cái cho nhà trường. Thay đổi nhận thức và tích cực áp dụng kỉ luật tích cực trong quá trình giáo dục con em tại gia đình. Quan tâm, chia sẻ, lắng nghe, làm bạn cùng con, giáo dục con bằng sự nêu gương và tình yêu thương.
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PHỤ LỤC 1
PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN
Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, xin thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của bản thân về một số vấn đề liên quan đến các hình thức giáo dục học sinh trong quá trình làm công tác chủ nhiệm. Những ý kiến của các thầy/cô sẽ được giữ bí mật. Vì vậy, chúng tôi mong nhận được những thông tin trung thực nhất. Xin chân thành cảm ơn thầy/cô!
       Đánh dấu x vào ( trước ý thầy/cô cho là đúng hoặc viết ý kiến trả lời vào chỗ chấm.
Câu 1: Thầy cô thường dùng cách nào để kỉ luật học sinh khi các em phạm lỗi?
( Kỉ luật nghiêm khắc (áp dụng các hình phạt về thân thể hoặc tinh thần)
( Kỉ luật nuông chiều (làm ngơ và bỏ qua lỗi của học sinh)
( Kỉ luật tích cực (áp dụng các biện pháp nhẹ nhàng, tích cực)
( Biện pháp khác (nếu có): …………………………………………………….
Câu 2: Vì sao thầy/cô thường sử dụng các biện pháp kỉ luật đó?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Thầy/cô hiểu thế nào là giáo dục kỉ luật tích cực?

( Là giải pháp phát huy tính kỉ luật, tự giác của học sinh. Động viên, khích lệ thực hiện hành vi, xây dựng lòng tự trọng và tính trách nhiệm.
( Thể hiện rõ ràng những mong đợi, quy tắc và giới hạn học sinh phải tuân thủ.
( Dạy cho học sinh cách cư xử lịch sự, nhã nhặn, không bạo lực, biết tôn trọng và cảm thông với người khác.
( Không làm cho học sinh bị tổn thương về thể xác hay tinh thần.
( Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 4: Theo thầy/cô, giáo dục kỉ luật tích cực có phù hợp để áp dụng ở nơi công tác của thầy/cô không?

( Rất phù hợp
( Phù hợp
( Không phù hợp
Câu 5: Theo thầy/cô, giáo dục kỉ luật tích cực mang lại lợi ích gì cho học sinh? 
( Tạo ra môi trường học tập an toàn, thân thiện để học sinh yên tâm học tập.
( Giúp học sinh biết biết kiểm soát chính mình, biết phân biệt đúng sai để điều chỉnh hành vi cho phù hợp.
( Giúp học sinh không còn sợ thầy/cô, được thoải mái làm mọi việc theo ý thích của mình.
( Giúp học sinh yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè, hứng thú học tập, khuyến khích sự sáng tạo và nhiệt tình tham gia hoạt động của các em.
( Giúp học sinh không bị bạn bè phân biệt, xa lánh.
Câu 6: Theo thầy/cô, giáo dục kỉ luật tích cực giúp ích gì cho giáo viên trong quản lí lớp học? 
( Giúp giáo viên giảm được áp lực quản lí lớp học, không mất nhiều thời gian nhắc nhở, theo dõi, giám sát việc thực hiện kỉ luật của học sinh.
( Giúp giáo viên nhàn rỗi vì việc quản lí lớp học đã có ban cán sự lớp lo.
( Giúp giáo viên đỡ phải mệt mỏi, căng thẳng vì xử lí nhiều vụ vi phạm kỉ luật.
( Giúp xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò.
( Giúp giáo viên dễ dàng tổ chức các hoạt động cho lớp học.
Câu 7: Thầy cô gặp những khó khăn gì trong quá trình vận dụng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực ở lớp mình?
( Bao giám hiệu không khuyến khích, tạo điều kiện.
( Bản thân ngại thay đổi.
( Nhiều học sinh “cá biệt” không hợp tác khiến thầy/cô bất lực.
( Sĩ số lớp quá đông.
( Thiếu tài liệu tham khảo về các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực.
( Không có thời gian nghiên cứu thực hiện vì quá bận rộn với hồ sơ, sổ sách, áp lực của các cuộc thi,…
( Cha mẹ học sinh không ủng hộ.
( Khó khăn khác (nếu có): ……………………………………………………..
Câu 8: Theo thầy/cô, để giáo dục kỉ luật tích cực được thực hiện hiệu quả ở lớp chủ nhiệm cần những điều kiện gì?
( Các cấp quản lí cần giảm bớt áp lực, tạo động lực giáo viên có thời gian để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm của mình. 

( Ban giám hiệu khuyến thích, tạo điều kiện, cung cấp tài liệu và tổ chức các chuyên đề để giáo viên học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

( Bản thân giáo viên cần thay đổi nhận thức, thái độ và hành động.
( Sĩ số lớp ít.

( Tất cả học sinh phải ngoan ngoãn, nghe lời.

( Cha mẹ học sinh ủng hộ, đồng nhất quan điểm giáo dục với giáo viên.
( Có sự phối hợp, giúp sức của các lực lượng giáo dục khác. 
( Điều kiện khác (nếu có): ……………………………………………………..
Xin chân thành cảm ơn thầy/cô!

PHỤ LỤC 2

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 
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Hình ảnh 1: Hoạt động “Lời chào yêu thương” tại cửa lớp mỗi buổi sáng
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Hình ảnh 2: Phần khởi động ngập tràn tiếng cười trước mỗi giờ học
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Hình ảnh 3: Phiếu điều tra cơ bản đầu năm dành cho phụ huynh trên Google forms
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Hình ảnh 4: Giáo viên kèm cặp, giúp đỡ, động viên học sinh 
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Hình ảnh 5: Giáo viên trò chuyện, tâm sự cùng học sinh vào giờ ra chơi
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Hình ảnh 6: Học sinh bỏ thư vào hòm “Điều em muốn nói” đặt tại lớp
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Hình ảnh 7: Phiếu thu thập thông tin đầu năm dành cho học sinh
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Hình ảnh 8: Phiếu thu thập thông tin cuối kì 1 dành cho học sinh
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Hình ảnh 9: Học sinh xúc động, thích thú khi đọc thư tay của cô
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Hình ảnh 10: Tình cảm của học sinh dành cho cô
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Hình ảnh 11: Học sinh thảo luận đề ra nội quy lớp
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Hình ảnh 12: Lớp quy lớp được trang trí và treo ở nơi dễ nhìn thấy để cả lớp cùng thực hiện
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Hình ảnh 13: Học sinh xếp hàng dưới sự điều khiển của lớp trường

 mỗi giờ chuyển tiết
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Hình ảnh 14: 5 phút tự quản đầu giờ dưới sự điều khiển của Ban cán sự lớp
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Hình ảnh 15: Điểm thi đua của lớp theo dõi trên ứng dụng Classdojo
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Hình ảnh 16: Giáo viên tặng quà cho tổ dẫn đầu thi đua trong tháng
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Hình ảnh 17: Giấy chứng nhận “Sao của tháng” tặng học sinh
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Hình ảnh 18: Học sinh bốc thăm trúng thưởng cuối tuần
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Hình ảnh 19: Học sinh hào hứng nhận thẻ và cào trúng thưởng
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Hình ảnh 20: Học sinh phấn khởi khi được nhận thưởng từ cô
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Hình ảnh 21: Học sinh thực hiện hình phạt tích cực “Trồng cây”
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Hình ảnh 22: Học sinh thực hiện hình phạt tích cực “Đọc sách”
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Hình ảnh 23: Học sinh tự bảo ban nhau khi đi tham quan

[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]



Hình ảnh 24: Học sinh hào hứng kéo co dưới sự cổ vũ, hướng dẫn của cô
[image: image40.jpg]



Hình ảnh 25: Ban phong trào tổ chức trò chơi giữa giờ cho cả lớp
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Hình ảnh 26: Học sinh chơi trò chơi trong giờ học
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Hình ảnh 27: Giáo viên tổ chức một số trò chơi tập thể cho học sinh
[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]iy 120 DITRG T
CHO Tich w ey




[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]



Hình ảnh 28: Hoạt động trải nghiệm Trung thu
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Hình ảnh 29: Hoạt động trải nghiệm 20/10

[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]



Hình ảnh 30: Hoạt động trải nghiệm 20/11
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Hình ảnh 31: Hoạt động trải nghiệm Giáng Sinh
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Hình ảnh 32: Hoạt động trải nghiệm Tết Nguyên Đán
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Hình ảnh 33: Hoạt động trải nghiệm 8/3
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Hình ảnh 34: Học sinh thảo luận nhóm sôi nổi
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Hình ảnh 35: Đổi mới tiết “Sinh hoạt lớp”
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Hình ảnh 36: Học sinh đoàn kết, yêu thương nhau
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Hình ảnh 37: Học sinh nhận thưởng một số phong trào, cuộc thi
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Hình ảnh 38: Những phản hồi tích cực từ phụ huynh khi giáo viên sử dụng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực
